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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ L 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 03/2023/HSST 

Ngày: 10-01-2023  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NUỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ L, TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Từ Quốc Thái Bình. 

Các   i thẩm nh n d n: Ông Nguyễn Thanh Hoàng  

                                         Ông Nguyễn Văn Quang. 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Công Thịnh - Thư ký Toà án nhân dân thị xã 

L, tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã L, tỉnh Bình Thuận tham gia phiên 

toà: Ông Lê Văn Nhật - Kiểm sát viên. 

N à  10 thán  01 năm 2023, t i Tr  s  T   án nhân dân thị xã L, x t x  s  

th m   n  kh i v  án hình s  th   ý số: 111/2022/TLST-HS ngày 02 tháng 12 năm 

2022, theo Qu ết định đư  v  án r  x t x  số: 113/2022/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 

12 năm 2022, đối v i  ị  áo: 

THÂN TRỌNG H (Tên  ọi khá : Đ); Sinh năm: 2002, t i: Bình Thuận; Gi i 

tính: Nam; N i  ư trú: Thôn Bình An 2, xã T, thị xã L, tỉnh Bình Thuận; Trình độ họ  

vấn: 6/12; N hề n hiệp: Kh n ; Quố  tị h: Việt N m; Dân tộ : Kinh; T n  iáo: 

Thiên Chúa; Tiền án: Kh n ;  

Tiền s : N à  11/11/2021,  ị C n   n thị xã L r  qu ết định x  ph t vi ph m 

hành  hính  ằn  hình thứ  ph t tiền 1.500.000 đồn  về hành vi “Trộm  ắp tài sản”, t i 

Qu ết định x  ph t vi ph m hành  hính số 0026258/QD-XPVPHC;  

Con  n : Thân Trọn  Du  G (đã  hết) và  à: N u ễn Thị P; sinh năm: 1980; 

Vợ,  on: Chư   ó;  

Bị  áo  ị  ắt tru  nã và  ị t m  iữ, t m  i m từ n à  21/9/2022, hiện đ n   ị t m 

 i m t i Nhà t m  iữ C n   n thị xã L. (Có mặt) 

* Bị hại: Bà Thân Trọng Phụng T, sinh năm: 1978; N i  ư trú: Th n Bình An 

2, xã T, thị xã L, tỉnh Bình Thuận. (Vắn  mặt) 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

- Ông Đặng Hoài P, sinh năm: 1981; N i  ư trú: Th n Bình An 3, xã T, thị xã L, 

tỉnh Bình Thuận. (Vắn  mặt) 
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- Bà Nguyễn Thị P, sinh năm: 1980; N i  ư trú: Th n Bình An 2, xã Tân Bình, 

thị xã L, tỉnh Bình Thuận. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoản  thán  6/2021,  ị  áo Thân Trọn  H đến nhà    ruột  à bà Thân 

Trọn  Ph n  T, sinh năm: 1978,   th n Bình An 2, xã T, thị xã L  h i nhưn  kh n  

 ó  i   nhà nên nả  sinh ý định trộm  ắp tài sản  ấ  tiền tiêu xài. H  iết     s u nhà  à 

T rất  õn   ẽo, kh n   ó khó  mà  hỉ  ó  á  một  â   ỗ phí  tron   àm then  hốt    , 

nên H dùn  t    iật m nh nhiều  ần  àm      un  r . H vào bên trong nhà thì phát 

hiện 01  o  thùn  hiệu N nom x, H dùn  d o m   á  ố  vít rồi  ấ  phần  inh kiện điện 

t   ên tron   ủ   o  đem về nhà. S u đó, H  hế   i phần  inh kiện điện t  nà  để n he 

nhưn  kh n  đượ , nên đã  án  ho 01 n ười ph  nữ mu  ve  h i (kh n  rõ nhân thân, 

  i  ị h) v i  iá 200.000 đồn , số tiền nà  Hu  đã tiêu xài  á nhân hết. 

Vào khoản  14  iờ n à  06/02/2022, bị  áo H tiếp t   đến nhà  à T để  h i thì 

kh n   ó  i   nhà. H nh    i tron  nhà  à T   n  ó 01 vỏ  o  thùn  hiệu Nanomax nên 

nả  sinh ý định trộm  ắp vỏ  o  nà  bán  ấ  tiền tiêu xài. H dùn  01 th nh kim  o i xỏ 

vào khoen khó      rồi dùn  sứ   ẻ m nh  àm khoen  ị  ẻ  on  r , H đột nhập vào 

tron   ấ  trộm 01 vỏ  o  thùn  hiệu N nom x rồi đem  ất  iấu     i  â   ần nhà. Đến 

ngày 10/02/2022, H m n  01 vỏ  o  thùn  hiệu N nom x đến  án  ho Đặng Hoài P, 

sinh năm: 1981,   th n Bình An 3, xã T, thị xã L v i  iá 300.000 đồn , số tiền nà  

Hu  đã tiêu xài  á nhân hết.  

Đến khoản  17  iờ n à  08/02/2022,  à Thân Trọn  Ph n  T đi  àm về thấ  

khoen      hính trư   nhà  ị  ẻ  on ,      hính m  nên đi vào tron  nhà kiểm tr  thì 

phát hiện  ị mất 01 vỏ  o  thùn  hiệu N nom x. N hi n ờ  háu ruột mình  à Thân 

Trọn  H  à n ười đã th   hiện hành vi trộm  ắp phần  inh kiện  ủ   o  và phần vỏ  o  

nên ngày 11/02/2022, bà T có đ n trình  áo s  việ  đến C n   n xã Tân Bình. T i 

Công an xã Tân Bình, Thân Trọn  H đã thừ  nhận hành vi trộm  ắp  á  tài sản trên 

 ủ   à T. Qu  đó, C n   n đã thu  iữ từ Đặn  Hoài P 01 vỏ  o  thùn  hiệu N nom x, 

  n phần  inh kiện điện t   ên tron   o  do H đã  án  ho n ười ph  nữ mu  ve  h i 

(không rõ nhân thân,   i  ị h) nên    qu n C n   n kh n  thu  iữ đượ .  

T i  ản Kết  uận định  iá tài sản số 14/KL-ĐGTS n à  25/4/2022  ủ  Hội đồn  

định  iá tài sản tron  tố t n  hình s  thị xã L kết  uận: 01 vỏ thùn   o  hiệu N nom x, 

mode  SK15B10, màu vàn , đã qu  s  d n ;  ó  iá trị  à 300.000 đồn . Tổn   iá trị 

tài sản định  iá: 300.000 đồn .  

Đối v i phần  inh kiện điện t   ên tron   o  thùn  hiệu N nom x mà H  ấ  

trộm trư   đó, t i C n  văn số 65/KL-ĐGTS n à  11/11/2022  ủ  Hội đồn  định  iá 

tài sản tron  tố t n  hình s  thị xã L xá  định: do kh n   ó tài sản và kh n   ó hó  

đ n,  hứn  từ nên  uộ  họp thốn  nhất kh n   ó    s  để định  iá tài sản nà .  

Vật  hứn  v  án: 01 vỏ  o  hiệu N nom x, mode  SK15B10 đã trả  ho  hủ s  

hữ tài sản  à bà Thân Trọn  Ph n  Tiên vào n à  05/5/2022.  
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Về dân s : Bà Thân Trọn  Ph n  T đã nhận đượ  số tiền 3.000.000 đồn  do  ị 

cáo H tá  độn   i  đình  ồi thườn ,  à Tiên kh n   êu  ầu  ị  áo H  ồi thườn   ì 

thêm về phần dân s . 

Ông Đặn  Hoài P không yêu  ầu  ị  áo Thân Trọn  H phải hoàn trả   i số tiền 

300.000 đồn  mà ông Phon  dùn  để mu  vỏ  o  thùn  từ  ị  áo H. 

Bà N u ễn Thị P (mẹ ruột  ủ  H) th   mặt H  ồi thườn  số tiền 3.000.000 

đồn   ho  à Thân Trọn  Ph n  T về phần  inh kiện điện t   ên tron   o , số tiền nà  

 à Phư n  kh n   êu  ầu H phải trả   i. 

Tại bản cáo trạng số 121/CT-VKSLG-HS ngày 25/11/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã L truy tố bị cáo Thân Trọng H, về tội: “Trộm cắp tài sản” theo 

điểm a khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

T i phiên t  , Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã L  iữ qu ền   n  tố  iữ 

n u ên qu ết định tru  tố đối v i  ị  áo Thân Trọn  H và đề n hị Hội đồn  x t x  

tu ên  ố  ị  áo Thân Trọn  H ph m tội "Trộm  ắp tài sản";  

Áp d n : Điểm a khoản 1 Điều 173; Điểm b, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 

Bộ  uật hình s  năm 2015 (s   đổi,  ổ sun  năm 2017); 

Ph t: Bị  áo Thân Trọn  H, mứ  án từ 09 đến 12 thán  tù. 

- T i phiên t  ,  ị  áo Thân Trọn  H kh i nhận như đã kh i t i    qu n điều tr  

và thừ  nhận  áo tr n   ủ  VKSND thị xã L tru  tố  à hoàn toàn đún  v i hành vi mà 

 ị  áo đã th   hiện. 

- Bị  áo kh n   ó ý kiến  ũn  như tr nh  uận  ì đối v i qu n điểm  ủ  đ i diện 

VKSND thị xã L. 

- Bị  áo Thân Trọn  H nói  ời s u  ùn : Bị  áo thấ  đượ  hành vi  ủ  mình  à 

s i, vi ph m pháp  uật,  ị  áo xin Hội đồn  x t x  xem x t  iảm nhẹ hình ph t  ho  ị 

cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa,   i đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố t n : Về hành vi, qu ết định tố t n   ủ  C  qu n điều tr  C n   n thị 

xã L, Điều tr  viên; Viện kiểm sát nhân dân thị xã L, Kiểm sát viên tron  quá trình 

điều tr , tru  tố đã th   hiện đún  về th m qu ền, trình t , thủ t   qu  định  ủ  Bộ 

 uật tố t n  hình s . Quá trình điều tr  và t i phiên t  ,  ị  áo và nhữn  n ười th m 

 i  tố t n  khá  kh n   ó n ười nào  ó ý kiến hoặ  khiếu n i về hành vi, qu ết định 

 ủ  C  qu n tiến hành tố t n , n ười tiến hành tố t n . Do đó,  á  hành vi, qu ết định 

tố t n   ủ  C  qu n tiến hành tố t n , n ười tiến hành tố t n  đã th   hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Về  hứn   ứ xá  định hành vi ph m tội: Lời kh i  ủ   ị  áo Thân Trọn  H 

t i phiên t   phù hợp v i  ời kh i  ủ   ị  áo t i    qu n điều tr , phù hợp v i nội dun  

kết  uận điều tr ,  áo tr n ,  ùn  v i  á  tài  iệu,  hứn   ứ khá  đượ  thu thập và 

phản ánh tron  hồ s  v  án và kết quả tr nh t n  t i phiên t  ,  ó đủ  ăn  ứ để kết 
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 uận: Bị  áo Thân Trọn  H  à đối tượn   ó nhân thân xấu, đã từn   ị C n   n thị xã L 

r  qu ết định x  ph t vi ph m hành  hính  ằn  hình thứ  ph t tiền 1.500.000 đồn  về 

hành vi “Trộm  ắp tài sản” (t i Qu ết định x  ph t vi ph m hành  hính số 

0026258/QD-XPVPHC, ngày 11/11/2021), mặ  dù  hư  hết thời h n đượ   oi  à  hư  

 ị x   ý vi ph m hành  hính, thế nhưn   ị  áo kh n   ấ  đó  àm  ài họ , s    hữ  thói 

hư tật xấu, mà vẫn tính nào tật nấ , để  ó tiền mu  m  tuý s  d n ,  ị  áo đã  ợi d n  

nhà    ruột  à  à Thân Trọn  Ph n  T không có n ười   nhà,     khoá  õn   ẽo,   n 

 út phá     đột nhập vào tron  nhà,  hiếm đo t tài sản  ủ   à Tiên,  án  ấ  tiền tiêu 

xài cá nhân,    thể: Vào khoản  thán  6/2021, t i nhà  à Thân Trọn  Ph n  T thuộ  

thôn Bình An 2, xã T, thị xã L,  ị  áo Thân Trọn  H đã  ó hành vi  ấ  trộm phần  inh 

kiện điện t   ên tron  vỏ  o  thùn  hiệu N nom x đem về nhà. S u đó,  ị  áo  hế   i 

phần  inh kiện điện t  nà  để n he nhưn  kh n  đượ , nên đã  án  ho 01 n ười ph  

nữ mu  ve  h i (kh n  rõ nhân thân,   i  ị h) v i  iá 200.000 đồn ,  ấ  tiền tiêu xài cá 

nhân. Đến trư  n à  06/02/2022,  ị  áo tiếp t   đến nhà  à Tiên  ấ  trộm 01 vỏ  o  

thùn  hiệu N nom x, rồi đem  ất  iấu     i  â   ần nhà. Đến n à  10/02/2022,  ị 

 áo m n  vỏ  o  thùn  trộm đượ  đến  án  ho ông Đặn  Hoài P, v i  iá 300.000 

đồn , số tiền nà   ị  áo  ũn  đã tiêu xài hết.  

T i  ản Kết  uận định  iá tài sản số 14/KL-ĐGTS n à  25/4/2022  ủ  Hội đồn  

định  iá tài sản tron  tố t n  hình s  thị xã L kết  uận: 01 vỏ thùn   o  hiệu N nom x, 

mode  SK15B10, màu vàn , đã qu  s  d n ;  ó  iá trị  à 300.000 đồn . Đối v i phần 

 inh kiện điện t   ên tron   o  thùn  hiệu N nom x mà  ị  áo Hu   ấ  trộm trư   đó, 

t i C n  văn số 65/KL-ĐGTS n à  11/11/2022  ủ  Hội đồn  định  iá tài sản tron  tố 

t n  hình s  thị xã L xá  định: do kh n   ó tài sản và kh n   ó hó  đ n,  hứn  từ nên 

kh n   ó    s  để định  iá tài sản nà .  

X t, mặ  dù tài sản mà  ị  áo Thân Trọn  H  hiếm đo t  ó trị  iá dư i 

2.000.000 đồn , nhưn  do  ị  áo đã  ị x  ph t vi ph m hành  hính về hành vi  hiếm 

đo t tài sản,  hư  hết thời h n đượ   oi  à  hư   ị x   ý vi ph m hành  hính mà còn vi 

ph m, nên hành vi ph m tội  ần nà   ủ   ị  áo đã đủ  ếu tố  ấu thành tội: "Trộm  ắp 

tài sản", tội ph m và hình ph t đượ  qu  định t i điểm a khoản 1 Điều 173 Bộ  uật 

hình s  năm 2015 (s   đổi,  ổ sun  năm 2017). Do đó, Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

L tru  tố đối v i  ị  áo Thân Trọn  H về tội d nh, điều  uật nêu trên  à  ó  ăn  ứ, 

đún  pháp  uật. 

[3] Về tính  hất, mứ  độ hành vi ph m tội  ủ   ị  áo Thân Trọn  H, Hội đồn  

x t x  nhận thấ : Bị  áo  à n ười  ó đầ  đủ năn      trá h nhiệm hình s , để nhận 

thứ  rõ việ  trộm  ắp tài sản  ủ  n ười khá   à vi ph m pháp  uật,  ị n hiêm  ấm, 

nhưn  v i  ản tính th m   m,  hâ   ười   o độn ,  ị  áo đã   n  út  hiếm đo t tài sản 

 ủ   ị h i như đã nêu trên. Hành vi ph m tội  ủ   ị  áo Thân Trọn  H là cố ý,  â  

n u  hiểm  ho xã hội, thể hiện s  xem thườn  pháp  uật, xâm ph m tr   tiếp qu ền s  

hữu tài sản  ủ  n ười khá , ảnh hư n  xấu đến tình hình  n ninh trật t  t i đị  

phư n , gây tâm  ý mất  n toàn tron  quần  hún  nhân dân. H n nữ , tron  quá trình 

điều tr ,  ị  áo kh n   hấp hành việ  triệu tập  ủ     qu n tiến hành tố t n  mà  ỏ 

trốn khỏi đị  phư n , đã  â  khó khăn cho   n  tá  điều tr   iải qu ết án. Vì vậ ,  ần 

phải  ó mứ  hình ph t tư n  xứn  v i tính  hất, mứ  độ, hành vi ph m tội mà  ị  áo 

gâ  r  để răn đe,  iáo d    ị  áo, đồn  thời ph n  n ừ  tội ph m  hun .  
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Đối v i hành vi  ủ   n  Đặn  Hoài P, do kh n   iết tài sản mà  ị  áo Thân 

Trọn  H m n  đến  án  à do  ị  áo ph m tội mà  ó, nên C  qu n CSĐT C n   n thị 

xã L kh n  xem x t x   ý đối v i  n  Đặn  Hoài Phon   à  ó  ăn  ứ. 

[4] Về tình tiết tăn  nặn ,  iảm nhẹ trá h nhiệm hình s :  

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tr  và t i phiên t   

 ị  áo kh i  áo thành kh n, ăn năn hối  ải; gâ  thiệt h i kh n    n; ph m tội  ần đầu 

và thuộ  trườn  hợp ít n hiêm trọn ; quá trình điều tr   ị  áo đã tá  độn   i  đình 

thoả thuận  ồi thườn   ho  ị h i. Đâ   à  á  tình tiết  iảm nhẹ trá h nhiệm hình s  

qu  định t i  á  điểm  , điểm h, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ  uật hình s  năm 

2015 (s   đổi,  ổ sun  năm 2017) để xem x t  iảm nhẹ một phần hình ph t đối v i  ị 

cáo. 

[5] Về hình ph t  ổ sun : Kh n  áp d n  hình ph t  ổ sun   à hình ph t tiền 

đối v i  ị  áo. 

[6] Về x   ý vật  hứn : Quá trình điều tr  đã  iải qu ết xon , nên Hội đồn  x t 

x  kh n  x t. 

[7] Về trá h nhiệm dân s : Giữ   ị h i  à Thân Trọn  Ph n  T và  i  đình  ị 

cáo Thân Trọn  H đã thoả thuận  ồi thườn  xon  phần dân s ,  à Tiên kh n   êu  ầu 

 ị  áo  ồi thườn   ì thêm, nên Hội đồn  x t x  kh n  xem x t  iải qu ết.  

Đối v i  n  Đặn  Hoài P kh n   êu  ầu  ị  áo H phải hoàn trả số tiền 300.000 

đồn  mà  n  đã  ỏ r  mu  vỏ  o  thùn  từ  ị  áo. Xét, đâ   à s  t  n u ện  ủ   n  P, 

nên Hội đồn  x t x   hi nhận. 

 Đối v i  à N u ễn Thị P (mẹ ruột  ị  áo H) kh n   êu  ầu  ị  áo H hoàn trả 

  i số tiền 3.000.000 đồn  mà  à đã  ỏ r  để  ồi thườn   ho  à Thân Trọn  Ph n  T. 

Xét, đâ   à s  t  n u ện  ủ   à P, nên Hội đồn  x t x   hi nhận.  

[8] Về án phí: Bị  áo Thân Trọn  H phải  hịu án phí hình s  s  th m theo qu  

định  ủ  pháp  uật. 

[9] Về qu ền khán   áo: Bị  áo; Bị h i; N ười  ó qu ền  ợi, n hĩ  v   iên qu n 

đến v  án  ó qu ền khán   áo  ản án theo qu  định pháp  uật. 

Vì  á   ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ vào:  

- Điểm a khoản 1 Điều 173; Điểm  , điểm h, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

 uật hình s  năm 2015 (s   đổi,  ổ sun  năm 2017); 

- Khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333  ủ  Bộ  uật tố t n  

hình s .  

- Điểm   khoản 1 Điều 23  ủ  N hị qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 n à  

30/12/2016  ủ  Ủ    n thườn  v  Quố  hội qu  định về mứ  thu, miễn,  iảm, thu, 

nộp, quản  ý và s  d n  án phí và  ệ phí T   án. 
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[2] Tuyên bố: Bị  áo Thân Trọn  H, ph m tội “Trộm  ắp tài sản”. 

[3] Xử phạt: Bị  áo Thân Trọn  H 12 (Mười hai) thán  tù, thời h n tù đượ  

tính từ n à  21/9/2022. 

[4] Về án phí: Bị  áo Thân Trọn  H phải nộp 200.000 (H i trăm nghìn) đồn  

án phí hình s  s  th m. 

[5] Về quyền kháng cáo: Bị  áo; N ười  ó qu ền  ợi, n hĩ  v   iên qu n đến 

v  án  ó mặt t i phiên t    ó qu ền khán   áo  ản án tron  thời h n 15 n à  kể từ 

ngày tuyên án.  

Đối v i Bị h i; N ười  ó qu ền  ợi, n hĩ  v   iên qu n đến v  án vắn  mặt t i 

phiên t    ó qu ền khán   áo  ản án tron  thời h n 15 n à  kể từ n à  nhận  ản án 

hoặ  n à   ản án đượ  niêm  ết theo qu  định pháp  uật. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

d n sự đã được sửa đổi, bổ sung thì người được thi hành án d n sự, người phải thi 

hành án d n sự có quyền thỏa thuận thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án tại 

các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án d n sự đã được sửa đổi, bổ sung; Thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án d n sự đã 

được sửa đổi, bổ sung. 

* Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Bình Thuận;  

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- CA tỉnh Bình Thuận; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND thị xã L; 

- Chi cục T ADS thị xã L;  

- Công an thị xã L;           

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu  S - Lưu Tòa án;  

- UBND địa phương nơi BC cư trú.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

Đã ký 

 

 

Từ Quốc Thái Bình 

 

 

 

 

 

 


